
  
 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 36 Từ ngày/From 20/04/2026 đến ngày/To 24/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nhật Ly 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

20/04/2026 

1 SHCN Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  

2 English (Expat) E6: Revision for the final exam 
(Speaking practice)​
E8:PET listening & Speaking Practice 

 

3 English (Expat)  

4  Ngữ Văn 
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

5 Ngữ Văn Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

6 Âm nhạc 
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Mang SGK,bình nước 

8 LS&ĐL Bài 21. Vương quốc cổ Phù Nam (tiếp 
theo)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

9 LS&ĐL Ôn tập thi HKII  
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

21/04/2026 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học tại lớp.  

2 KHTN 
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

 

3 KHTN  

4  English 
E6:Revision for the final exam​
E8: Revision for the final exam 

 

5 English  

6 Ngữ Văn 
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

7 Ngữ Văn Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

8 Tin học - CN-KT 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

 

9 Tin học - CN-KT  



  
 

 

Thứ Tư 
Wednesday 

22/04/2026 

1 Mỹ thuật 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

Đem giấy, bút chì, màu, tẩy, 
chuốt chì. 

2 Mỹ thuật Đem giấy, bút chì, màu,tẩy, 
chuốt chì. 

3 GDCD/KNS ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 
 - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

4  English (Expat) E6:SPEAKING FINAL 2ND SEMESTER 
EXAM​
E8:ORAL FINAL 2ND SEMESTER 
EXAM 

 

5 English (Expat)  

6 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án Exam Survival Kits. 

 

7 GDĐP (STEAM PBL)  

8 Đại sứ 
Sinh hoạt theo CLB. 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

23/04/2026 

1 GDTC 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 
 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

2 GDTC 
Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

3 LS&ĐL Ôn tập thi HKII  
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

4  English E6:Revision for the final exam​
E8:LISTENING FINAL 2ND SEMESTER 
EXAM 

 

5 English  

6 Toán Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (tiếp 
theo) Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Hoạt động thực hành và trai nghiệm 
chương 6. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Math Ôn tập hình học, dữ liệu và phương 
trình 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

9 Math Ôn tập hình học, dữ liệu và phương 
trình 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 



  
 

 

 

Thứ Sáu 
Friday 

24/04/2026 

1 English (Expat) E6: Revision for the final exam 
(Vocabulary Unit 7,8 ,9)​
E8:ORAL FINAL 2ND SEMESTER 
EXAM BACK UP 

 

2 English (Expat)  

3 GTS Dự án giá trị Trung thực Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  Toán 
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 KHTN 
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. 

 

7 KHTN  

8 HĐTN.HN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN. 

 

9 HĐTN.HN  


